
	BAN TỔ CHỨC LỄ HỘI TIÊN LA
 NĂM 2023
TIỂU BAN NỘI DUNG, TUYÊN TRUYỀN
KHÁNH TIẾT

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hưng Hà, ngày 15 tháng 4 năm 2023


.
LỊCH TRÌNH RƯỚC THỦY - RƯỚC BỘ
LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG ĐỀN MẪU TIÊN LA NĂM 2023 QUÝ MÃO .


* Địa điểm tập kết: Sân bên phải đền Chính.

* Thời gian: Từ 11 giờ đến 12 giờ ngày 29 tháng 4 năm 2023 (tức ngày mùng 10 tháng 3 năm Quý Mão: Tập trung ổn định vị trí của từng đoàn theo sự phân công của ban tổ chức lễ hội.
- Từ 13 giờ 00 phút: Khởi hành rước bộ.
- Từ 15 giờ 00 phút: Đoàn rước bộ tới bến sông  Đôn Nông, một số đoàn đã được phân công xuống các thuyền thực hiện nghi thức rước nước.
- Từ 16 giờ 00 phút: Kết thúc nghi thức rước nước, các đoàn lên bộ, theo vị trí cũ rước bộ về đền qua sân lễ hội, rước nước và chân hương chư vị về sân tế Đền Mẫu, các kiệu tập trung về sân đền Tiên La.

* Hành trình rước bộ như sau:
- Trước khi khởi hành rước một số đoàn được phân công ra Chùa Tiên Hương thỉnh Phật và Chân hương Miếu thượng Đẳng Chùa. Các đoàn tập trung tại sân lễ hội, sau đó rước qua cổng ngũ tiên môn nghinh rước chân hương Đức Thánh Mẫu và chư Vị Thượng Đẳng các miếu lên từng kiệu. Sau đó toàn bộ đội hình rước bộ rước xuống đê sông luộc hợp với đội hình rước thủy cùng xuất phát từ sông Tiên Hưng đi song song thủy bộ xuống  ngã ba Luộc. Rước Linh Vị Đức Thánh Mẫu xuống thuyền, thực hiện  nghi thức lễ cấp thủy. Nghi thức hoàn thành rước chóe nước thiêng và linh vị về bến sông Tiên Hưng trước cửa đền chính  rước lên kiệu và rước hoàn cung về đền Chính .


*Thứ tự vị trí,công việc của từng đoàn.
	S
TT
	TÊN ĐOÀN
	NHIỆM VỤ
	TRANG PHỤC
	ĐOÀN TRƯỞNG
	SỐ LƯỢNG
	ĐIỆN THOẠI

	1
	ĐOÀN MÚA RỒNG NHẤT CHI MAI 1
	MÚA RỒNG RƯỚC BỘ
	ÁO LẬU MÚA RỒNG
	ÔNG TUẤN
	25
	0986.286.680.

	2
	ĐOÀN MÚA RỒNG NHẤT CHI MAI 2
	MÚA RỒNG RƯỚC BỘ
	ÁO LẬU MÚA RỒNG
	ÔNG TUẤN
	25
	0986.286.680.

	3
	ĐOÀN MÚA KỲ LÂN NHẤT CHI MAI TPTB
	MÚA KỲ LÂN RƯỚC BỘ
	ÁO LẬU MÚA KỲ LÂN
	ÔNG TUẤN
	30
	0986.286.680.

	4
	CỜ TỔ QUỐC, CỜ THẦN
(VĂN NGHỆ NHÂN CẦU 2)
	RƯỚC BỘ
	ÁO DÀI
	BÀ HÒA
	2
	0932.228.770.

	5
	CỜ NGŨ HÀNH
(NỮ QUAN THỊ ĐỘC)
	RƯỚC BỘ
	ÁO 5 MÀU
	BÀ LUẠ
	5
	0974.509.167.

	6
	BỘ TRƯỚNG CA CÔNG
(NỮ QUAN HÀ NGUYÊN)
	RƯỚC BỘ
	ÁO TẾ
	BÀ HƯƠNG
	10
	0389.662.392.

	7
	ĐỘI MÚA XÊNH TIỀN
(DÂN VŨ NHÂN CẦU 2)
	RƯỚC BỘ
	ÁO CHÈO
	BÀ LAN
	10
	[bookmark: _GoBack]0904.679.748.

	8
	ĐAO LỆNH
(DÂN VŨ NHÂN CẦU 2)
	RƯỚC BỘ
	ÁO NÂU
	BÀ HÒA
	2
	0932.228.770.

	9
	BIỂN TĨNH TÚC, HỒI TY
(DÂN VŨ NHÂN CẦU 2)
	RƯỚC BỘ
	ÁO NÂU
	BÀ HÒA
	2
	0932.228.770.

	10
	CỜ TIẾT SÚY
(DÂN VŨ NHÂN CẦU 2)
	RƯỚC BỘ
	ÁO NÂU
	BÀ HÒA
	2
	0932.228.770.

	11
	ĐỘI MỘC GIẢN
(DÂN VŨ NHÂN CẦU 2)
	RƯỚC BỘ
	ÁO NÂU
	BÀ HÒA
	10
	0932.228.770.

	12
	ĐOÀN BÁT BIỂU
(TẾ NỮ THỊ ĐỘC)
	RƯỚC BỘ
	ÁO TỐT ĐỎ
	BÀ LỤA
	10
	0974.509.167.

	13
	ĐOÀN CHẤP KÍCH
(TẾ NỮ HÀ NGUYÊN)
	RƯỚC BỘ
	ÁO TỐT ĐỎ
	BÀ HƯƠNG
	8
	0389.662.392.

	14
	TRỐNG HỘI
	RƯỚC BỘ
	ÁO RƯỚC
	
	50
	

	15
	KIỆU PHẬT
(TÍN ĐỒ PHẬT TỬ CHÙA TIÊN LA)
	NGHINH KIỆU VÀ CẦM 2 LỌNG
	ÁO LẬU
	BÀ THỦY HANH
	10
	0984.219.902.

	16
	ĐOÀN CHƯ TÔN ĐỨC VÀ BAN KINH SƯ
	THỰC HIỆN NGHI THỨC CẤP THỦY
	TRANG PHỤC NGHI LỄ
	CỤ CHÙA TIÊN LA
THẦY LIÊM
	15
	0917.886.937.

0963.223.026.

	17
	ĐOÀN HỘI NGƯỜI CAO TUỔI XÃ ĐOAN HÙNG
	RƯỚC BỘ THỈNH CHÂN NHANG THỰC HIỆN NGHI THỨC CẤP THỦY
	CỤ ÔNG ÁO ĐỎ KHĂN XẾP ĐỎ CỤ BÀ ÁO DÀI TRUYỀN THỐNG
	ÔNG HIẾU
CỤ BẮC
	30
	0387.061.667.
0365.839.637.

	18
	ĐOÀN TÍN ĐỒ PHẬT TỬ VÀ HỘI ĐẠO TRÀNG ĐỀN CHÙA TIÊN LA
	RƯỚC BỘ 
CẦM PHƯỚN
	ÁO DÀI NÂU
	BÀ THỦY
	50
	0984.219.902

	19
	ĐOÀN ĐẠI BIỂU TRUNG ƯƠNG, TỈNH, HUYỆN, XÃ , THÔN VÀ CÁC ĐOÀN DOANH NHÂN
	RƯỚC THỦY
	NAM TRANG PHỤC BÌNH THƯỜNG NỮ ÁO DÀI TRUYỀN THỐNG
	
	
	

	20
	ĐOÀN NHẠC BÁT ÂM ĐIỆP NÔNG

	DẠO NHẠC 
	ÁO LẬU
	ÔNG LÊ
	10
	0328.627.963.

	21
	NHANG ÁN TIỀN 
(CHÂN NHANG CÁC QUAN )
ĐOÀN HƯƠNG TỬ TRUNG THÔN)
	NGHINH KIỆU VÀ CẦM 2 LỌNG

	ÁO LẬU
	CÔ CHĂM
	30
	0389.070.285.

	22
	ĐOÀN LỤC BỘ NGỰA CHIẾN (BỘ BINH )
(THỊ TRẤN HƯNG HÀ)
	PHỤ NGỰA 
	ÁO LẬU TỐT ĐỎ
	ÔNG CHỨC
	30
	0358.729.787.

	23
	KIỆU THUYỀN CHIẾN 
( THỦY BINH )
ĐOÀN HƯƠNG TỬ MINH THIỆN)
	NGHINH THUYỀN CẦM 2 LỌNG
	ÁO LẬU 
	BÀ NHŨ
	20
	0382.711.956.

	24
	ĐOÀN TẾ NAM QUAN TIÊN LA

	RƯỚC BỘ 
	ÁO TẾ XANH
	ÔNG HIỀN
	15
	0374.990.327.

	25
	ĐOÀN TẾ NỮ QUAN TIÊN LA 1

	RƯỚC BỘ CẦM CỜ HỘI
	ÁO TẾ VÀNG
	BÀ BIẾT
	20
	0984.219.902.

	26
	ĐOÀN TẾ NỮ QUAN TIÊN LA 2

	RƯỚC BỘ CẦM CỜ HỘI
	ÁO TẾ VÀNG
	BÀ THỦY
	20
	0984.219.902.

	27


  28
	ĐOÀN TẾ NỮ QUAN QUAN HÀ

 
ĐOÀN TẾ NỮ QUAN HẠ ĐỒNG
	RƯỚC BỘ CẦM CỜ HỘI

RƯỚC BỘ CẦM CỜ HỘI
	ÁO TẾ ĐỎ


ÁO TẾ XANH
	BÀ THU


BÀ DẬU
	26


25
	0325.514.408.

	29
	ĐOÀN TẾ NỮ QUAN LỊCH ĐỘNG

	RƯỚC BỘ CẦM CỜ HỘI  
	ÁO TẾ VÀNG 
	BÀ HÙNG
	25
	0374.906.823..

	30
	ĐOÀN NHẠC BÁT ÂM ĐÔN NÔNG

	DẠO NHẠC 
	ÁO LẬU
	ÔNG LÊ
	10
	0328.627.963.

	31
	KIỆU BÁT CỐNG CHÂN HƯƠNG VÀ SẮC PHONG ĐỨC THÁNH MẪU
(ĐOÀN HƯƠNG TỬ MỸ LƯƠNG)
	NGHINH KIỆU CẦM 2 TÁN TẦU
	ÁO LẬU
	BÀ MINH
	30
	0375.276.382.

	32
	KIỆU RƯỚC LINH THỦY
(ĐOÀN HƯƠNG TỬ TRUNG THÔN)
	NGHINH KIỆU 
	ÁO LẬU
	BÀ CHĂM
	15
	0389.070.285.

	33
	ĐOÀN TẾ NAM QUAN 
ĐỀN TRẦN
	RƯỚC BỘ 
	ÁO TẾ XANH
	ÔNG BẢO
	20
	0398.898.235.

	34
	ĐOÀN TẾ NỮ QUAN 
TAM ĐƯỜNG 1
	RƯỚC BỘ CẦM CỜ HỘI
	ÁO TẾ ĐỎ
	BÀ THANH
	25
	0986.980.954.

	35
	ĐOÀN TẾ NỮ QUAN 
TAM ĐƯỜNG 2
	RƯỚC BỘ CẦM CỜ HỘI
	ÁO TẾ VÀNG
	BÀ XUYẾN
	25
	0386.168.058.

	 36
	ĐOÀN TẾ NỮ QUAN 
DƯƠNG XÁ
	RƯỚC BỘ CẦM CỜ HỘI
	ÁO TẾ ĐỎ
	BÀ MẬN
	20
	0372.334.199.

	 37
	ĐOÀN NHẠC BÁT ÂM
ĐỒNG TU

	DẠO NHẠC 
	ÁO LẬU
	ÔNG CHÍN
	10
	0329.828.390.

	38
	KIỆU BÁT CỐNG LINH VỊ  ĐỨC THÁNH MẪU
(ĐOÀN HƯƠNG TỬ KIM SƠN)
	NGHINH KIỆU CẦM 2 TÁN TẦU
	ÁO LẬU
	BÀ PHÁN
	25
	0967.192.047.

	39
	ĐOÀN BCH HỘI THANH ĐỒNG ĐẠO QUAN TỈNH THÁI BÌNH
	RƯỚC BỘ
	ÁO DÀI TRYỀN THỐNG
	CỤ TRÀ
ÔNG THUẤN
	30
	0913.381.233.
0989.258.719.

	40
	ĐOÀN CHI HỘI THANH ĐỒNG ĐẠO QUAN HUYỆN HƯNG HÀ VÀ ĐOÀN TẾ NAM QUAN 
	RƯỚC BỘ
	ÁO DÀI TRYỀN THỐNGVÀ ÁO TẾ
	ÔNG DOAN

ÔNG KIỂU
	30
	0982.258.760.

0982.803.291.

	41
	ĐOÀN CHI HỘI THANH ĐỒNG ĐẠO QUAN HUYỆN QUỲNH PHỤ
	RƯỚC BỘ
	ÁO DÀI TRYỀN THỐNG
	ÔNG TUẤN
BÀ DUNG
	30
	0987.352.492.
0974.227.964.

	42
	ĐOÀN CHI HỘI THANH ĐỒNG ĐẠO QUAN HUYỆN KIẾN XƯƠNG
	RƯỚC BỘ
	ÁO DÀI TRYỀN THỐNG
	ÔNG ẢNH
CẬU PHƯƠNG
	30
	0903.494.339.
0374.318.035.

	43
	ĐOÀN CHI HỘI THANH ĐỒNG ĐẠO QUAN HUYỆN TIỀN HẢI
	RƯỚC BỘ
	ÁO DÀI TRYỀN THỐNG
	BÀ HOA
ÔNG DŨNG
	30
	0961.483.957.
0984.613.743.

	44
	ĐOÀN CHI HỘI THANH ĐỒNG ĐẠO QUAN HUYỆN THÁI THỤY
	RƯỚC BỘ
	ÁO DÀI TRYỀN THỐNG
	BÀ MAI
ÔNG MINH
	30
	0912.475.319
0987.535.435.

	45
	ĐOÀN CHI HỘI THANH ĐỒNG ĐẠO QUAN HUYỆN ĐÔNG HƯNG 
	RƯỚC BỘ
	ÁO DÀI TRYỀN THỐNG
	ÔNG TIỀM
CẬU VƯƠNG
	30
	0912.504.552.
0394.828.253.

	46
	ĐOÀN CHI HỘI THANH ĐỒNG ĐẠO QUAN TP THÁI BÌNH


	RƯỚC BỘ
	ÁO DÀI TRYỀN THỐNG
	ÔNG QUANG
BÀ THỊNH
	30
	0912.469.711.
0813.119.969.

	47
	ĐOÀN CHI HỘI THANH  ĐỒNG ĐẠO QUAN HUYỆN VŨ THƯ
	RƯỚC BỘ
	ÁO DÀI TRYỀN THỐNG
	ÔNG PHÚC
CẬU CÔI
	30
	0393.615.944.

	48
	ĐOÀN TẾ NỮ QUAN 
KIM MÔ XÃ HÒA BÌNH
	RƯỚC BỘ CẦM CỜ HỘI
	ÁO TẾ MÀU HỒNG
	BÀ DUNG
	15
	0345600971

	49

50
	ĐOÀN TẾ NAM THÔN NHIỄM

ĐOÀN TẾ NỮ QUAN THÔN NHIỄM
	RƯỚC BỘ 

RƯỚC BỘ CẦM CỜ HỘI
	ÁO TẾ XANH 

ÁO TẾ  ĐỎ
	ÔNG THANH

ÔNG THANH
	15

15
	0385187254

0385187254

	51

52
	ĐOÀN TẾ NAM KHU TRÀNG

ĐOÀN TẾ NỮ QUAN KHU TRÀNG
	RƯỚC BỘ 

RƯỚC BỘ CẦM CỜ HỘI
	ÁO TẾ XANH

ÁO TẾ ĐỎ
	ÔNG BÌNH

ÔNG ĐẶNG
	20

21
	0983605824

	53

54
	ĐOÀN TẾ NỮ QUAN 
ĐÌNH LÀNG RẪY
ĐOÀN TẾ NỮ QUAN KHU NHÂN CẦU 2
	RƯỚC BỘ CẦM CỜ HỘI
RƯỚC BỘ CẦM CỜ HỘI
	ÁO TẾ ĐỎ

ÁO TẾ ĐỎ
	BÀ MỸ

BÀ GIỚI
	20

20
	0326452620

0985720057

	55
	ĐOÀN TẾ NỮ QUAN 
ĐỒNG TU
	RƯỚC BỘ CẦM CỜ HỘI
	ÁO TẾ
HỒNG, ĐỎ
	BÀ SON
	25
	0379446422

	56

57
	ĐOÀN TẾ NỮ QUAN TRIỀU QUYẾN
ĐOÀN TẾ NỮ QUAN THÔN QUYẾN
	RƯỚC BỘ CẦM CỜ HỘI
RƯỚC BỘ CẦM CỜ HỘI
	ÁO TẾ ĐỎ

ÁO TẾ ĐỎ
	BÀ SINH

BÀ LẬP
	18

20
	0954552545

0345055680

	58

59
	ĐOÀN TẾ NỮ QUAN CHẤP TRUNG 1
ĐOÀN TẾ NỮ QUAN ĐÔN NÔNG
	RƯỚC BỘ CẦM CỜ HỘI
RƯỚC BỘ CẦM CỜ HỘI
	ÁO TẾ ĐỎ

ÁO TẾ HỒNG
	BÀ MỲ

BÀ BẨY
	20

24
	0352548174

0348898631

	60

61
	ĐOÀN TẾ NỮ QUAN THÔN PHAN
ĐOÀN TẾ NỮ QUAN THÔN HÚ 
	RƯỚC BỘ CẦM CỜ HỘI
	ÁO TẾ ĐỎ, HỒNG
ÁO TẾ HỒNG,VÀNG
	BÀ TỴ

BÀ NHUNG
	30

27
	0384489751

0374090759

	62
	ĐOÀN KIM NHẠC CHẤP TRUNG
	RƯỚC BỘ
	
	BÀ TƠ
	30
	

	63
	KIỆU VÕNG ĐỨC THÁNH MẪU       
(ĐOÀN HƯƠNG TỬ PHÚC KHÁNH)
	NGHINH KIỆU CẦM 2 TÁN TẦU
	ÁO LẬU
	ÔNG CHÍN
	25
	0329828390

	64
	KIỆU CHÂN NHANG ĐỀN BUỘM 
	
	
	
	
	

	65
	KIỆU LINH THỦY ĐỀN BUỘM
	
	
	
	
	

	66
	KIỆU CHÂN NHANG ĐỀN RẪY
	
	
	
	
	

	67
	KIỆU LINH THỦY, LƯƠNG THỰC ĐỀN RẪY
	
	
	
	
	

	68

69
	ĐOÀN TẾ NỮ QUAN 
CHÍ HÒA
ĐOÀN TẾ NỮ QUAN THÔN SÒI
	RƯỚC BỘ CẦM CỜ HỘI
RƯỚC BỘ CẦM CỜ HỘI

	ÁO TẾ
VÀNG
ÁO TẾ
HỒNG

	
BÀ THÊ
BÀ LY
	
20
20
	
0989018396
0329828390

	70
	ĐOÀN TẾ NỮ QUAN 
NGŨ ĐOÀI ĐIỆP NÔNG
	RƯỚC BỘ CẦM CỜ HỘI
	ÁO TẾ
ĐỎ
	
BÀ QUẾ
	
15
	
0396680428

	71
	ĐOÀN TẾ NỮ QUAN THÔN QUAN HÀ ( CHÚA)
	RƯỚC BỘ CẦM CỜ HỘI
	ÁO TẾ
ĐỎ
	BÀ TUYẾT
	20
	

	72
	ĐOÀN TẾ NỮ QUAN 
NHÂN PHÚ
	RƯỚC BỘ CẦM CỜ HỘI
	ÁO TẾ
XANH
	
BÀ CƠI
	
19
	
0828031953

	73
	ĐOÀN TẾ NỮ QUAN 
THÔN NỨA XÃ LIÊN HIỆP
	RƯỚC BỘ CẦM CỜ HỘI
	ÁO TẾ
HỒNG, XANH
	ÔNG QUYẾN
	20
	0986369440

	74
	ĐOÀN TẾ NỮ QUAN 
THÔN NGỌC DÂN CHỦ
	RƯỚC BỘ CẦM CỜ HỘI
	ÁO TẾ
ĐỎ, HỒNG
	BÀ THO
	20
	0346489736

	75
	ĐOÀN TẾ NỮ QUAN HÀ NGUYÊN 2

	RƯỚC BỘ CẦM CỜ HỘI
	ÁO TẾ ĐỎ

	BÀ HỒNG

	
20

	
0362546458


	76
	ĐOÀN TẾ NỮ QUAN THÔN VẢI

	RƯỚC BỘ CẦM CỜ HỘI
	ÁO TẾ ĐỎ VÀNG
	BÀ HẠNH
	22
	0332629888

	77
	ĐOÀN TẾ NỮ QUAN BẮC SƠN
	RƯỚC BỘ CẦM CỜ HỘI
	ÁO TẾ ĐỎ VÀNG
	BÀ NHÀI
	22
	0332629888

	78
	ĐOÀN TẾ NỮ QUAN THÔN HÒA
	RƯỚC BỘ CẦM CỜ HỘI
	ÁO TẾ ĐỎ VÀNG
	BÀ CỬU
	25
	

	79
	ĐOÀN TẾ NỮ QUAN 
THÔN NỨA XÃ LIÊN HIỆP
	RƯỚC BỘ CẦM CỜ HỘI
	ÁO TẾ ĐỎ VÀNG
	BÀ HIỆP
	25
	

	80
	ĐOÀN TẾ NỮ QUAN THÔN TUY LAI – MINH KHAI
	RƯỚC BỘ CẦM CỜ HỘI
	ÁO TẾ ĐỎ VÀNG
	
	25
	

	81
	ĐOÀN TẾ NỮ QUAN BÀ HƯỜNG-MINH KHAI
	RƯỚC BỘ CẦM CỜ HỘI
	ÁO TẾ ĐỎ VÀNG
	
	20
	



Ghi chú: Sau đội hình rước là toàn thế nhân dân và quý khách thập phương về dự lễ hội.

	
	TM BAN QUẢN LÝ
THỦ NHANG


Đặng Vũ Trần Nhã




